
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

       Số:04/2022/QĐ-PT 
 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

          Hòa Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐIṆH 

HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ 

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Đoàn. 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Văn Túc 

                           Ông Nguyễn Quang Tuấn  

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2022/DS- ST ngày 

22/ 6/2022 của Tòa án nhân dân huyện MC, tỉnh Hòa Bình bị kháng cáo như 

sau:  

Ngày 28/6/2022, bị đơn bà Phạm Thị T, ông Hoàng Văn Ch có đơn kháng 

cáo nội dung không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm, yêu cầu Toà án 

cấp phúc thẩm xem xét giải quyết vụ án. 

Ngày 20/7/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình kháng nghị toàn bộ 

bản án dân sự sơ thẩm, đề nghị hủy án sơ thẩm để giải quyết lại theo quy định 

pháp luật. 

XÉT THẤY: 

Ngày 22/8/2022, bị đơn là bà Phạm Thị Th, ông Hoàng văn Ch có văn bản 

xin rút toàn bộ đơn kháng cáo. 

Ngày 22/8/2022, nguyên đơn là ông Nguyễn Hồng H, bà Khà Thị L có văn 

bản xin rút toàn bộ đơn khởi kiện. 

Ngày 26/8/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình có văn bản rút 

toàn bộ quyết định kháng nghị phúc thẩm 

Việc rút đơn kháng cáo của bị đơn, việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn 

và việc bị đơn đồng ý việc rút đơn khởi kiện của của nguyên đơn là hoàn toàn tự 

nguyện, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Việc rút 

kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình là phù hợp đúng pháp luật. 

Căn cứ vào Điều 284, Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST ngày 22/6/2022 của Toà 

án nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 



thụ lý số: 21/2022/TLPT-DS ngày 08/8/2022 về việc kiện tranh chấp Quyền sử 

dụng đất giữa: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hồng H, sinh năm 1965; bà khà Thị L, sinh 

năm 1970. Đều trú tại: Số nhà 10, Tổ liên gia 1 Xóm mỏ, xã  Chiềng Châu, 

huyện Mai Châu Tỉnh Hòa Bình 

- Bị đơn: Bà Phạm Thị T, sinh năm 1978; ông Hoàng Văn Ch, sinh năm 

1974.Đều trú tại: Số nhà 8, tổ Liên Gia 1 xóm Mỏ, xã Chiềng Châu, Huyện Mai 

Châu Tỉnh Hòa Bình. 

2. Về án phí:  

Về án phí sơ thẩm: Bà Phạm Thị Tvà ông Hoàng Văn Ch phải nộp 300,000 

đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Ông Nguyễn Hồng H, bà Khà Thị L được trả 

lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng, theo biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0000399 ngày 25/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Mai Châu. 

Về án phí phúc thẩm: Bà Phạm Thị T phải chịu 150.000 (một trăm năm 

mươi nghìn đồng) án phí dân sự phúc thẩm. Bà Phạm Thị T đã nộp 300.000 (ba 

trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí theo Biên lai số 0000454 ngày 05/7/2022 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Nay được đối 

trừ, bà Phạm Thị T được hoàn lại số tiền 150.000 (một trăm năm mươi nghìn 

đồng). 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- TAND huyện  Mai Châu; 

- VKSND huyện  Mai Châu; 

- CCTHADS huyện  Mai Châu; 

- Các đương sự;  

- Lưu HSVA 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Lý Thị Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn        Vũ Văn Túc 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lý Thị Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- TAND huyện  Mai Châu; 

- VKSND huyện  Mai Châu; 

- CCTHADS huyện  Mai Châu; 

- Các đương sự;  

- Lưu HSVA 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Lý Thị Đoàn 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 04/2020/QĐ-PT 
 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 19 tháng8năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐIṆH 

HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ 

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Với Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Đoàn. 

Các Thẩm phán:Bà Bạch Thị Hồng Hoa và ông Vũ Văn Túc. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án dân sự sơ thẩm số: 05/2020/DS- ST ngày 

20-4-2020 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bị kháng cáo, 

kháng nghị như sau:  

a/ Ngày 04/5/2020, Bị đơn ông Bùi Văn Đức có đơn kháng cáo nội dung 

không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm, yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm 

xem xét giải quyết lại vụ án. 

b/ Ngày 19/5/2020 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình 

quyết định kháng nghị phúc thẩmnội dung đề nghị huỷ bản án sơ thẩm. 

XÉT THẤY: 

Ngày 10/8/2020, Nguyên đơn là ông Bùi Văn Lởn có văn bản xin được rút 

đơn khởi kiện. 



Ngày 10/8/2020, Bị đơn là ông Bùi Văn Đức có văn bản đồng ý việc rút 

đơn khởi kiện của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 

Ngày 17/8/2020 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình rút 

toàn bộ quyết định kháng nghị phúc thẩm. 

Căn cứ vào Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật tố tụng dân sự;Điểm đ, 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH; Điều 2 Luật người cao 

tuổi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Huỷ bản án dân sự sơ thẩm số 05/2020/DS-ST ngày 20-4-2020 của Toà 

án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 

thụ lý số: 18/2020/TLPT-DS ngày 13/7/2020 về việc Tranh chấp quyền sử dụng 

đất, giữa: 

- Nguyên đơn:Ông Bùi Văn Lởn. Sinh năm 1958. 

Địa chỉ: Xóm Đôm Thượng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. 

- Bị đơn:  Ông Bùi Văn Đức. Sinh năm 1952 

Địa chỉ: Xóm Đôm Thượng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. 

2. Về án phí: 

Về án phí sơ thẩm: Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho ông Bùi Văn Đức. 

Về án phí phúc thẩm: Ông Bùi Văn Đức phải chịu 150.000 đồng (một trăm 

năm mươi triệu đồng) án phí phúc thẩm.  

Ông Bùi Văn Đức đã nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng án phí theo Biên lai số 0002998 ngày 06/5/2020 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.Nay ông Bùi Văn Đức được nhận lại số 

tiền 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng). 

Ông Bùi Văn Lởn được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0002834 ngày 14/10/2019 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. 

 
Nơi nhâṇ:                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- VKSND tỉnh Hòa BìnhTHẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- TAND huyện Lạc Sơn, tỉnh HB 

- Chi cục THADS huyện Lạc Sơn 

- Các đương sự. 

- Lưu hồ sơ vu ̣án 

 

 

Lý Thị Đoàn 

  



 

 

  



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 06/2019/QĐST-HC 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 4  năm 2019 

 

QUYẾT ĐIṆH 

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 38, Điều 143 và Điều 144 của Luật tố tụng hành 

chính; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm; 

Xét thấy: Người khởi kiện rút đơn khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 143 của Luật TTHC; 

QUYẾT ĐIṆH: 

1. Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 07/2019/TLST-HC ngày 

08 tháng 4 năm 2019 về việc yêu cầu hủy Quyết định hành chính, giữa: 

Người khởi kiện: Ông Chu Đức Đoàn, Sinh năm 1974. 

Trú tại: Thôn Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

Người bị kiện:Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

Địa chỉ: 129, Đường số 22, Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình. 

2. Hậu quả  của việc đình chỉ giải quyết vụ án: 

- Đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án. 

 - Về tiền tạm ứng án phí:  

+ Trả lại cho ông Chu Đức Đoàn số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí ông Chu Đức Đoàn đã nộp tại Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Hòa Bình, theo biên lai số 0000509 ngày 01/4/2019. 



3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết 

định này hoặc kể từ ngày Quyết định này được niêm yết công khai theo quy định 

của Luật tố tụng hành chính. 

Nơi nhâṇ:                                                                            THẨM PHÁN 
- VKSND tỉnh Hòa Bình. 

- Các đương sự. 

- Lưu hồ sơ vu ̣án 

 

Lý Thị Đoàn 

  



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 05/2019/QĐST-HC 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2019 

 

QUYẾT ĐIṆH 

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 38, Điều 143 và Điều 144 của Luật tố tụng hành 

chính; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm; 

Xét thấy: Người khởi kiện rút đơn khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 143 của Luật TTHC; 

QUYẾT ĐIṆH: 

1. Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 06/2019/TLST-HC ngày 

08 tháng 4 năm 2019 về việc yêu cầu hủy Quyết định hành chính, giữa: 

Người khởi kiện: Ông Chu Đức Đoàn, Sinh năm 1974. 

Trú tại: Thôn Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

Người bị kiện:Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy. 

Địa chỉ: 129, Đường số 22, Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình. 

2. Hậu quả  của việc đình chỉ giải quyết vụ án: 

- Đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án. 

 - Về tiền tạm ứng án phí:  

+ Trả lại cho ông Chu Đức Đoàn số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) tiền tạm ứng án phí ông Chu Đức Đoàn đã nộp tại Cục thi hành án dân sự 

tỉnh Hòa Bình, theo biên lai số 0000508 ngày 01/4/2019. 

3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết 



định này hoặc kể từ ngày Quyết định này được niêm yết công khai theo quy định 

của Luật tố tụng hành chính. 

Nơi nhâṇ:                                                                            THẨM PHÁN 
- VKSND tỉnh Hòa Bình. 

- Các đương sự. 

- Lưu hồ sơ vu ̣án 

 

Lý Thị Đoàn 

  



TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 03/2019/QĐST-HC 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2019 

 

QUYẾT ĐIṆH 

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 38, Điều 143 và Điều 144 của Luật tố tụng hành 

chính; 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm; 

Xét thấy: Người khởi kiện rút đơn khởi kiện, Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan rút đơn yêu cầu độc lập quy định tại điểm c khoản 1 Điều 143 của 

Luật TTHC; 

QUYẾT ĐIṆH: 

1. Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 05/2018/TLST-HC ngày 

16 tháng 8 năm 2018 về việc yêu cầu hủy một phần Quyết định hành chính, 

giữa: 

Người khởi kiện: Ông Hoàng Công Tuần, Sinh năm 1959 và bà Nguyễn 

Thị Lan, Sinh năm 1959. 

Trú tại: TK13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Người bị kiện:Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Địa chỉ: Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hòa Bình. 

Địa chỉ: Phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Công ty TNHH MTV Tân Phú Ninh Hòa Bình. 

 Địa chỉ: Xóm Hui, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- Ông Võ Quý Đức. 

Địa chỉ: Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh HB. 



- Ông Phan Duy Hưng. 

Địa chỉ: Phòng 214, Ecohomel, p. Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.  

- UBND huyện Lương Sơn. 

Địa chỉ: Thị trấn Lương Sơn, H. Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- UBND xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- UBND xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Sơn. 

Địa chỉ: Thị trấn Lương Sơn, H. Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

- Hạt kiểm lâm huyện Lương Sơn. 

Địa chỉ: Thị Trấn Lương Sơn, H. Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

2. Hậu quả  của việc đình chỉ giải quyết vụ án: 

- Đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án 

nếu việc khởi kiện lại không có gì khác với vụ án đã bị đình chỉ về người khởi 

kiện, người bị kiện và quan hệ pháp luật có tranh chấp. 

- Về tiền tạm ứng án phí:  

+ Trả lại cho cho ông Hoàng Công Tuần số tiền 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí ông Hoàng Công Tuần đã nộp tại Cục thi hành 

án dân sự tỉnh Hòa Bình, theo biên lai số 05120 ngày 07/11/2016. 

+ Trả lại cho Công ty TNHH MTV Tân Phú Ninh Hòa Bình số tiền 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí Công ty TNHH MTV Tân Phú 

Ninh Hòa Bình đã nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, theo biên lai số 

0005785 ngày 11/12/2018. 

3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết 

định này hoặc kể từ ngày Quyết định này được niêm yết công khai theo quy định 

của Luật tố tụng hành chính. 

Nơi nhâṇ:THẨM PHÁN 
- VKSND tỉnh Hòa Bình. 

- Các đương sự. 

- Lưu hồ sơ vu ̣án 

 

Lý Thị Đoàn 





 


